RUBRICS
MÔN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Rubric 1. Bài kiểm tra quá trình - Điểm quá trình, trọng số 30%
Chủ đề: Phân tích các lý thuyết quy hoạch
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1: Khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới và Việt Nam

CLO1.2: Nắm vững cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại
	Nội dung: Quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới và Việt Nam

Cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Rõ khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới và Việt Nam

Nắm vững cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Rõ khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới 

Phân biệt cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Rõ khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị của Việt Nam 

Hiểu cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Chưa nắm chắc khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị của 
Biết cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Lẫn lộn khái niệm


	10%

	CLO1.3: Các nguyên tắc chung, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

CLO2.1: Biết hồ sơ quy hoạch đô thị
	Nội dung: Tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

Hồ sơ quy hoạch đô thị
	Hiểu rõ Tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

Hiểu rõ Hồ sơ quy hoạch đô thị 
	Biết áp dụng tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

Hồ sơ quy hoạch đô thị
	Biết tra Tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

Hồ sơ quy hoạch đô thị
	Biết Tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

Hồ sơ quy hoạch đô thị
	Lẫn lộn khái niệm


	40%

	CLO3.1:Xác định đúng vai trò riêng của ngành trong mối tương quan với công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị
	Nội dung: Các tài liệu QH Đô Thị

Nội dung cơ bản về  quy hoạch đô thị
	Hiểu rõ Nội dung: Các tài liệu QH Đô Thị

Nội dung cơ bản về  quy hoạch đô thị
	Nắm Các tài liệu QH Đô Thị

Nội dung cơ bản về  quy hoạch đô thị 
	Biết tra cứu Các tài liệu QH Đô Thị

Nội dung cơ bản về  quy hoạch đô thị 
	Chỉ biết Các tài liệu QH Đô Thị

Nội dung cơ bản về  quy hoạch đô thị 
	Lẫn lộn khái niệm


	50%


Rubric 2. Bài thi tự luận – Điểm cuối kỳ, trọng số 70%
Chủ đề: Vận dụng các kiến thức đã học ở môn quy hoạch đô thị để phân tích các yếu tố để làm quy hoạch
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1: Khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới và Việt Nam

CLO1.2: Nắm vững cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại
	Nội dung: Quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới và Việt Nam

Cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Rõ khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới và Việt Nam

Nắm vững cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Rõ khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới 

Phân biệt cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Rõ khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị của Việt Nam 

Hiểu cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Chưa nắm chắc khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị của 
Biết cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Lẫn lộn khái niệm


	10%

	CLO1.3: Các nguyên tắc chung, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

CLO2.1: Biết hồ sơ quy hoạch đô thị
	Nội dung: Tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

Hồ sơ quy hoạch đô thị
	Hiểu rõ Tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

Hiểu rõ Hồ sơ quy hoạch đô thị 
	Biết áp dụng tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

Hồ sơ quy hoạch đô thị
	Biết tra Tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

Hồ sơ quy hoạch đô thị
	Biết Tiêu chuẩn trong quy hoạch phát triển đô thị

Hồ sơ quy hoạch đô thị
	Lẫn lộn khái niệm


	40%

	CLO3.1:Xác định đúng vai trò riêng của ngành trong mối tương quan với công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị
	Nội dung: Các tài liệu QH Đô Thị

Nội dung cơ bản về  quy hoạch đô thị
	Hiểu rõ Nội dung: Các tài liệu QH Đô Thị

Hiểu nội dung cơ bản về  quy hoạch đô thị
	Nắm Các tài liệu QH Đô Thị

Nội dung cơ bản về  quy hoạch đô thị 
	Biết tra cứu Các tài liệu QH Đô Thị

Nội dung cơ bản về  quy hoạch đô thị 
	Chỉ biết Các tài liệu QH Đô Thị

Nội dung cơ bản về  quy hoạch đô thị 
	Lẫn lộn khái niệm


	10%

	CLO1.1: Khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới và Việt Nam

CLO1.2: Nắm vững cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại
	Nội dung: Quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới và Việt Nam

Cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Rõ khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới và Việt Nam

Nắm vững cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Rõ khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị trên thế giới 

Phân biệt cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Rõ khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị của Việt Nam 

Hiểu cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Chưa nắm chắc khái niệm về quá trình phát triển quy hoạch đô thị của 
Biết cơ cấu, các khu chức năng trong một đô thị hiện đại


	Lẫn lộn khái niệm


	40%


